
BÁO GIÁ SẢN PHẨM COOLHOME
Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
Tên KH: 
Địa chỉ:

Coolhome trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng đến sản phẩm nhà tiền chế di động của Công ty TNHH IGA VIỆT NAM. Chúng tôi xin được gửi đến quý khách hàng thông tin giá sản phẩm như sau:

STT SẢN PHẨM HÌNH ẢNH MẶT BẰNG MÔ TẢ CHI TIẾT GIÁ BÁN (VNĐ) GHI CHÚ

1 Nhà di động Zon6 bản 
full nội thất Layout 29.7m2

- Thông số kỹ thuật: Diện tích 29.7m2, Dài 9m x 
Rộng 3.3m x Cao 3.2m
- Trọng lượng: 7500kg
- Công năng sử dụng: 1 phòng ngủ, 1 ban công, 1 
khu vực vệ sinh

590,300,000 ₫

Báo giá chưa bao gồm:
- Xe cần cẩu chuyên dụng để hạ dỡ sản phẩm
- Bể phốt xả thải
- Nền móng lắp đặt tại chân công trình
- Bể nước 
- Thuế VAT
Thời gian bàn giao: tùy thuộc vào số lượng nhà

4 Nhà di động Zon7 bản 
full nội thất Layout 19,5m2

- Kích thước cụ thể: Diện tích 19,5m2, Dài 8m x 
Rộng 2.44m x Cao 2.9m.
- Trọng lượng dự kiến: 5000kg
- Công năng: 1 phòng ngủ, 1 ban công, 1 khu vực 
vệ sinh

402,500,000 ₫

Báo giá chưa bao gồm:
- Xe cần cẩu chuyên dụng để hạ dỡ sản phẩm
- Bể phốt xả thải
- Nền móng lắp đặt tại chân công trình
- Bể nước 
- Thuế VAT
Thời gian bàn giao: tùy thuộc vào số lượng nhà

BÓC TÁCH BÁO GIÁ CÁC THIẾT BỊ VÀ HẠNG MỤC ĐI KÈM PHIÊN BẢN 29.7M2

STT HẠNG MỤC THIẾT BỊ VẬT TƯ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

DỊCH VỤ HẬU MÃI

BÁO GIÁ TỪNG THIẾT BỊ

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

1 KHUNG VỎ 

Kích thướcD8800mm x R 3300 x C3200 
(mm) trọng lượng 7500kg IGA

357,000,000 ₫
Vỏ Nhôm A5052 1,5 mm Nhập khẩu 30 năm

https://drive.google.com/file/d/1M30WwbuwD_ogqd4pNFzvBnufsWOWQjil/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LA148yj5YYprCTwIzyzSwwHDy9xT00KJ/view?usp=drive_link


Khung thép sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát 30 năm

2 HỆ THỐNG ĐƯỜNG 
ĐIỆN+ NƯỚC

Dây điện Cadisun 1 năm 5 năm

25,000,000 ₫

Ống nước Tiền Phong 1 năm 5 năm

3 NHÀ VỆ SINH

Vòi sen nhà tắm Theo nhà s/x 5 năm 2,600,000 ₫

Cửa nhà vệ sinh+ vách kính, thiết bị cửa 
phòng tắm Xingfa Theo nhà s/x 5 năm 13,000,000 ₫

4 LAVABO

Bệt vệ sinh Theo nhà s/x 5 năm 3,000,000 ₫

Vòi lavabo inox Theo nhà s/x 5 năm

14,000,000 ₫

Tủ lavabo bằng gỗ công MDF mặt đá IGA 1 năm 5 năm



Gương led cảm ứng IGA 1 năm 5 năm

5 NỘI THẤT

Bàn Bar IGA 1 năm 5 năm 10,000,000 ₫

Giường bay (kệ đầu giường+ đệm lò xo) IGA 1 năm 5 năm 12,000,000 ₫

Sàn nhựa cao cấp 1 năm 5 năm

32,000,000 ₫Ốp vách Tấm alu nhôm xước 1 năm 5 năm

Trần nhà Vân đá PVC 1 năm 5 năm

Vách khung nhôm kính nhà+ lan can 
kính+ cửa ra vào (Kính cường lực 2 lớp) Nhôm Xingfa 1 năm 5 năm 47,000,000 ₫

Hệ thống rèm 1 năm 5 năm 8,000,000 ₫

6 ĐÈN LED Hệ thống đèn led bên trong và bên ngoài 1 năm 5 năm 15,500,000 ₫



7 THIẾT BỊ ĐIỆN

Loa âm trần + Amly ITC Theo nhà sản xuất 5 năm 17,000,000 ₫

Hệ thống máy chiếu+ Màn chiếu Yaber Theo nhà sản xuất 5 năm 14,000,000 ₫

Điều hòa Midea 12000BTU Theo nhà sản xuất 5 năm 10,000,000 ₫

Bình nóng lạnh Ariston 20l Theo nhà sản xuất 5 năm 5,000,000 ₫

Đèn điều hòa phòng tắm Enic Theo nhà sản xuất 5 năm 5,200,000 ₫

TỔNG TIỀN 590,300,000 ₫

BÓC TÁCH BÁO GIÁ CÁC THIẾT BỊ VÀ HẠNG MỤC ĐI KÈM PHIÊN BẢN 19,5m2

STT HẠNG MỤC THIẾT BỊ VẬT TƯ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU

DỊCH VỤ HẬU MÃI

BÁO GIÁ TỪNG THIẾT BỊ

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

Kích thướcD8000mm x R 2.440 x C2.
900 (mm) trọng lượng 5000kg IGA



1 KHUNG VỎ 

Vỏ Nhôm A5052 1,5 mm Nhập khẩu 30 năm

277,900,000 ₫

Khung thép sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát 30 năm

2 HỆ THỐNG ĐƯỜNG 
ĐIỆN+ NƯỚC

Dây điện Cadisun 1 năm 5 năm

16,000,000 ₫

Ống nước Tiền Phong 1 năm 5 năm

3 NHÀ VỆ SINH

Vòi sen nhà tắm Theo nhà s/x 5 năm 2,600,000 ₫

Cửa nhà vệ sinh+ vách kính, thiết bị cửa 
phòng tắm Xingfa Theo nhà s/x 5 năm 13,000,000 ₫

Bệt vệ sinh Cherry Theo nhà s/x 5 năm 3,000,000 ₫



4 LAVABO

Vòi lavabo inox Theo nhà s/x 5 năm

9,500,000 ₫Tủ lavabo bằng gỗ công MDF mặt đá IGA 1 năm 5 năm

Gương led cảm ứng IGA 1 năm 5 năm

NỘI THẤT

Bàn Bar IGA 1 năm 5 năm 5,000,000 ₫

Giường bay (kệ đầu giường+ đệm lò xo) IGA 1 năm 5 năm 8,000,000 ₫

Sàn nhựa cao cấp 1 năm 5 năm



5 NỘI THẤT

Ốp vách Tấm alu nhôm xước 1 năm 5 năm

16,000,000 ₫

Trần nhà Vân đá PVC 1 năm 5 năm

Vách khung nhôm kính nhà+ lan can 
kính+ cửa ra vào (Kính cường lực 2 lớp) Nhôm Xingfa 1 năm 5 năm 24,000,000 ₫

Hệ thống rèm 1 năm 5 năm 4,500,000 ₫

6 ĐÈN LED Hệ thống đèn led bên trong và bên ngoài 1 năm 5 năm 11,000,000 ₫

Điều hòa Midea 9000BTU Theo nhà sản xuất 5 năm 6,000,000 ₫



7 THIẾT BỊ ĐIỆN

Bình nóng lạnh Ariston 20l Theo nhà sản xuất 5 năm 5,000,000 ₫

Đèn điều hòa phòng tắm Nanoco Theo nhà sản xuất 5 năm 1,000,000 ₫

TỔNG TIỀN 402,500,000 ₫

*Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm 8% thuế VAT
- Với số lượng dưới 10 căn quý khách hàng vui lòng liên hệ lại bộ phận kinh doanh để có chính sách giá tốt nhất
- SĐT Hotline phòng kinh doanh: 0865 272 322 
Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi ! 
Trân trọng !


